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                          NGÂN HÀNG TMCP

SÀI GÒN - HÀ NỘI
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ……/2018/CV-SHB
	
	Hà Nội, ngày …. tháng 5 năm 2018

	V/v: Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	
	


	Kính gửi:
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


Theo đề nghị tại Công văn số 0642/PTM-PC ngày 04/4/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Dự thảo), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) xin gửi Quý Cơ quan có một số ý kiến đóng góp như sau:
1. 
Về phạm vi điều chỉnh của Thông tư
Điều 1 Dự thảo quy định: “Thông tư này quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đâu gọi là tổ chức tín dụng) đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư”. Như vậy, Dự thảo này không quy định về việc cho vay với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư năm 2014, tức đầu tư dưới hình thức: “Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài”. Về vấn đề này chúng tôi có ý kiến như sau:
Hiện nay, liên quan trực tiếp đến hình thức đầu tư quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư năm 2014, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Tuy nhiên các văn bản trên chỉ hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (đầu tư gián tiếp), ngoài ra không có bất kỳ hướng dẫn nào về việc cho vay đối với nhu cầu đầu tư theo hình thức này.  Hiện tại, nếu Dự thảo Thông tư này cũng không có quy định nào điều chỉnh về nội dung trên, sẽ dẫn đến tình trạng có khoảng trống pháp lý về việc cho vay để đáp ứng nhu cầu đầu tư gián tiếp.
Do đó, chúng tôi đề xuất bổ sung quy định cụ thể về việc cho vay với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư vào phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Qua đó, làm rõ các vấn đề mà Nghị định 135/2015/NĐ-CP và Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 135/2015/NĐ-CP chưa có quy định.
2. Về đối tượng áp dụng của Thông tư
Theo Điều 2 Dự thảo, đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Khách hàng vay vốn là cá nhân và pháp nhân các nhà đầu tư; Các tổ chức không có tư cách pháp nhân (áp dụng theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật dân sự); các TCTD cho vay; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Tuy nhiên, Dự thảo chưa làm rõ trường hợp TCTD có nhu cầu vay vốn để đầu tư ra nước ngoài (Ví dụ: góp vốn điều lệ bằng tiền cho TCTD con, chi phí, mua tài sản để thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài…) thì có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này hay không (?).
Liên quan đến vấn đề này, theo Điều 9 về “Mục đích cho vay, đi vay” Thông tư 21/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động cho, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 01/2013/TT-NHNN), “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cho vay, đi vay lẫn nhau để bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và kinh doanh vốn trên cơ sở cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Như vậy, Thông tư 21/2012/TT-NHNN cũng không có quy định về việc cho phép TCTD được vay vốn TCTD khác để đầu tư ra nước ngoài. 
Do đó, chúng tôi đề xuất Dự thảo cần làm rõ đối tượng áp dụng có bao gồm các TCTD có nhu cầu vay vốn tại TCTD khác để đầu tư ra nước ngoài không (?) Trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng cần có quy định rõ ràng để các TCTD có cơ sở thực hiện.
3. Về nhu cầu vay vốn được phép cho vay
Theo quy định tại Điều 3 Dự thảo, TCTD được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các nhu cầu vốn vay để đầu tư dưới các hình thức quy định tại Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư. Như đã nêu tại mục 1 trên đây, Dự thảo không có hướng dẫn về việc cho vay trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn để đầu tư gián tiếp theo Điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư. Đứng dưới góc độ nhu cầu vay vốn, chúng tôi có ý kiến làm rõ thêm như sau:

Về mặt pháp lý,“Hoạt động cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài” được xác định là một “Hoạt động cho vay cụ thể” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39/2016/TT-NHNN). Về nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định: “Các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định việc áp dụng Thông tư này hoặc các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện theo quy định có liên quan tại Thông tư này”.  Căn cứ quy định trên, trường hợp Dự thảo Thông tư này không quy định về việc cho vay đối với nhu cầu vay vốn để đầu tư gián tiếp, TCTD sẽ có quyền áp dụng quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN để cho vay nếu khách hàng có nhu cầu và có đủ điều kiện quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN. 

Tuy nhiên, với cách quy định như tại Dự thảo sẽ dẫn đến trường hợp ngay cả khi TCTD cho vay đối với nhu cầu vốn để đầu tư đầu tư gián tiếp theo đúng quy định của Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay như mục đích sử dụng vốn hợp pháp, có phương án khả thi, có khả năng trả nợ, không thuộc trường hợp nhu cầu vốn không được cho vay…), thì TCTD vẫn bị coi là vi phạm  quy định điều kiện cho vay tại Thông tư về cho vay đầu tư ra nước ngoài (Vì Điều 4, Dự thảo quy định một trong những điều kiện cho vay là phải nằm trong các nhu cầu vốn quy định tại Điều 3 Thông tư này). Đây là rủi ro lớn về pháp lý cho các TCTD khi áp dụng quy định pháp luật.

Từ những nhận định trên, chúng tôi đề xuất Dự thảo cần quy định rõ việc có cho phép TCTD được cho vay với nhu cầu để đầu tư gián tiếp theo Điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư hay không ? Trường hợp NHNN nhận thấy việc cho vay này là rủi ro cao và cần có kiểm soát thì nên quy định cụ thể các giới hạn ngay tại Thông tư này (hoặc có thể đưa vào danh sách các nhu cầu vốn không được cho vay tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN) để các TCTD có sơ sở áp dụng. 
4. Về quyền kiểm tra, giám sát vốn vay

Điều 11 Dự thảo quy định: “Tổ chức tín dụng có trách nhiệm và có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng, trên cơ sở báo cáo tài chính, các tài liệu khác có liên quan của khách hàng vay và pháp nhân được hình thành từ dự án đầu tư ra nước ngoài, tài sản bảo đảm (nếu có). Tổ chức tín dụng và khách hàng vay phải có thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng về biện pháp kiểm tra, giám sát vốn vay phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm và tính chất khoản vay để đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn cho vay.”.

Theo quan điểm của chúng tôi, việc quy định một nội dung vừa là “trách nhiệm” vừa là “quyền” không đảm bảo tính minh triết của quy định. Về kỹ thuật lập pháp, việc trình bày như trên cũng không chính xác vì: “Quyền” có ý nghĩa là được phép lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện còn “Trách nhiệm” có ý nghĩa là phải thực hiện.  Do đó, chúng tôi đề xuất sửa đổi nội dung trên theo hướng quy định việc kiểm tra giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay là quyền của TCTD.  Việc sửa đổi như trên cũng phù hợp với quy định tại Khoản 2,  Điều 24 về “Kiểm tra sử dụng tiền vay”  Thông tư 39/2016/TT-NHNN : “Tổ chức tín dụng có quyền thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, trả nợ của khách hàng theo quy trình nội bộ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Thông tư này”.
5. Một số góp ý khác 
a. Sửa đối, bổ sung phần căn cứ viện dẫn
Nội dung hiện tại:  
“Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010”
Đề xuất sửa thành: 
“Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017”
b. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Đối tượng áp dụng”
Nội dung hiện tại:  
“Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng) là cá nhân và pháp nhân các nhà đầu tư quy định tại các điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ là người cư trú”.
Đề xuất sửa thành: 
Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng) là các nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân quy định tại các điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ là người cư trú”.
c. Sửa đổi Điều 7 về “Thời hạn cho vay”
Nội dung hiện tại:  
“Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với thời hạn của dự án, thời hạn của hợp đồng BBC và khả năng trả nợ của khách hàng”

Đề xuất sửa thành: 
“Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với thời hạn của dự án, thời hạn của hợp đồng BCC và khả năng trả nợ của khách hàng”
Trên đây là ý kiến của SHB về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, kính gửi Quý Cơ quan nghiên cứu, tham khảo.
Trân trọng!
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu VT.
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